CHỦ ĐỀ: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

YÊU CẦU THỰC HIỆN: Học sinh chép vào vở công nghệ các nội dung sau:

I - THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT MẠCH ĐIỆN:
Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng các thiết bị cầu dao, công tắc điện...
Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện như bàn là, quạt điện... người ta dùng các thiết bị lấy điện: ổ cắm điện và phích cắm điện.
Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch, quá tải, người ta dùng cầu chì, aptomat.
Đó là những thiết bị điện thường gặp của mạng điện trong nhà.

1. Công tắc điện
a) Khái niệm
b) Cấu tạo
Công tắc điện gồm: vỏ; cực động và cực tĩnh
Cực động và cực tĩnh của công tắc thường được làm bằng đồng. Cực động được liên kết cơ khí với núm đóng - cắt (được làm bằng vật liệu cách điện). Cực tĩnh được lắp trên thân, có vít để cố định đầu dây dẫn điện cúa mạch điện.
c) Phân loại
- Dựa vào số cực người ta chia ra: công tắc điện hai cực; công tắc điện ba cực... 
- Dựa vào thao tác đóng - cắt, có thể phân loại: công tắc bật, công tắc bấm, công tắc xoay...
d) Nguyên lí làm việc
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau để nêu nguyên lí làm việc của công tắc.
Khi đóng công tắc, cực động ........... cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm .................... mạch điện.
Công tắc thường được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì.
2. Cầu dao
a) Khái niệm:
Cầu dao là một loại thiết bị đóng - cắt dòng điện bằng tay đơn giản nhất, được dùng để đóng - cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện công suất nhỏ, không cần thao tác đóng - cắt nhiều lần.
Hiện nay, những mạng điện trong nhà đơn giản thường lắp cầu dao để đóng - cắt toàn bộ mạng điện, vì giá thành rẻ. Còn trong những mạng điện hiện đại, để tăng độ an toàn hơn người ta dùng aptomat (thay thế cho cả cầu dao và cầu chì).
b) Cấu tạo:
Cầu dao gồm ba bộ phận chính: vỏ; các cực động và các cực tĩnh. Trên vỏ có ghi những số liệu kĩ thuật như: điện áp định mức và dòng điện định mức.
c) Phân loại: Học sinh đọc trong SGK.

II - THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN
1. Ổ điện: là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện như: bàn là điện, nồi cơm điện...
2. Phích cắm điện: Phích cắm điện dùng cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp cho các đồ dùng điện.
Phích cắm điện có nhiều loại: tháo được, không tháo được; chốt cắm tròn, chốt cắm dẹt... 
Khi sử dụng, ta phải chọn loại phích cắm điện có loại chốt và số liệu kĩ thuật phù hợp với ổ điện.

III - THIẾT BỊ BẢO VỆ:
Trong quá trình làm việc, mạch điện có thể bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện sẽ bị tăng cao làm nhiệt độ tăng lên gây hoả hoạn và phá hỏng những thiết bị, đồ dùng điện trong mạch điện. Để bảo vệ an toàn cho mạch điện, các thiết bị và đồ dùng điện trong nhà, người ta dùng cầu chì, aptomat.
A - CẦU CHÌ
1. Công dụng
Cầu chì là loại thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải.
2. Cấu tạo và phân loại
a) Cấu tạo: 
Cầu chì gồm ba phần: vỏ; các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện; dây chảy.
Vỏ cầu chì thường được làm bằng sứ hoặc thuỷ tinh, bên ngoài ghi điện áp và dòng điện định mức. Các cực giữ dây chảy và dây dẫn được làm bằng đồng. Dây chảy thường được làm bằng chì.
b) Phân loại:
Có nhiều loại cầu chì. Theo hình dạng cầu chì có các loại: cầu chì hộp, cầu chì ống, cầu chì nút...
3. Nguyên lí làm việc
Trong cầu chì, bộ phận quan trọng nhất là dây chảy. Dây chảy được mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ. Khi dòng điện tăng lên quá giá trị định mức (do ngắn mạch, quá tải), dây chảy cầu chì nóng chảy và bị đứt (cầu chì nổ) làm mạch điện bị hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng điện, thiết bị điện không bị hỏng.
Trong mạch điện, cầu chì được mắc vào dây pha, trước công tắc và ổ lấy điện.
Người ta chọn dây chảy cầu chì theo trị số dòng điện định mức (bảng 53.1).
B - APTOMAT (CẲU DAO TỰ ĐỘNG)
Phần lớn những mạng điện trong nhà hiện đại ngày nay đều dùng aptomat thay cho cầu chì và cầu dao.
Aptomat là thiết bị tự động cắt mạch điện khi bị ngắn mạch hoặc quá tải. Aptomat phối hợp cả chức năng của cầu dao và cầu chì: 
- Khi mạch điện bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện trong mạch điện tăng lên vượt quá định mức, aptomat tác động tự động cắt mạch điện (núm điều khiển về vị trí OFF), bảo vệ mạch điện, thiết bị và đồ dùng điện khỏi bị hỏng. Như vậy aptomat đóng vai trò như cầu chì. 
- Sau khi đã xác định được nguyên nhân gây sự cố của mạch điện và sửa chữa xong, lúc đó ta bật núm điều khiển (đóng - cắt) từ vị trí cắt mạch điện (vị trí OFF) về vị trí đóng mạch điện (vị trí ON) (h.53.4). Mạch điện sẽ có điện. Như vậy, aptomat đóng vai trò như cầu dao.

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP VUI VẺ!

